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Câu 1 (5,0 điểm). Cho phương trình 
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. Chứng minh rằng với mỗi 
[image: image2.wmf],2

nn

Î³

¥

, phương trình có nghiệm dương duy nhất, ký hiệu là 
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a. Tính giới hạn của dãy số 
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b. Tìm số thực 
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 sao cho dãy số  
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 có giới hạn hữu hạn khác 0.

Câu 2 (5,0 điểm). Tìm tất cả các hàm số 
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Câu 3 (5,0 điểm). Cho tam giác nhọn ABC có 
[image: image10.wmf]ABACBC

<<

và nội tiếp đường tròn (O;R). Đường thẳng d  thay đổi nhưng luôn vuông góc với đoạn thẳng OA và cắt cạnh AB, AC lần lượt tại M,N. Gọi K là giao điểm của đường thẳng BN và CM; P là giao điểm của đường thẳng AK và BC; I là trung điểm của BC.

a. Chứng minh tứ giác MNIP nội tiếp được trong một đường tròn.


b. Gọi H là trực tâm tam giác AMN. Chứng minh rằng đường thẳng HK luôn đi qua một điểm cố định khi đường thẳng d thay đổi.  
Câu 4 (5,0 điểm). Tìm tất cả các số nguyên tố 
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 sao cho 
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HƯỚNG DẪN CHẤM
- Mọi cách làm khác đáp án, nếu đúng đều cho điểm tương ứng;

- Các giám khảo thống nhất để chia điểm đến 0,25 hoặc 0,5 (nếu thấy cần thiết).

- Trong câu 2, nếu không thử lại hàm số 
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 thì trừ 0.5 điểm.

- Trong câu 4, bổ đề có thể chứng minh trong khi giải quyết bài toán. Nếu sử dụng bổ đề mà không chứng minh thì trừ 0.5 điểm.

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Bài 1a
3 điểm
	Xét hàm số 
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Như vậy 
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	Nếu 
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ta có mâu thuẫn vì 
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Từ đẳng thức 
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	Áp dụng tính chất 
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	Bài 1b
2 điểm
	Theo định lý Lagrange thì 
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	Cho 
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	Xét 
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	Trong (1) thay y bằng 
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	Ta sẽ chứng minh 
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Trong (1) thay x bởi x0 ta có 
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Suy ra 
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 Do đó với mọi 
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	Bài 3a
2.5 điểm


	                                         
                                                                       

	

	
	Gọi Q là giao điểm của MN và BC
Theo định lí Menelaus cho ba điểm Q, M, N thẳng hàng ta có : 
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	Theo định lí Céva cho các đoạn AP, BN, CM đồng quy, ta có: 
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Từ đó ta có 
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Từ đó suy ra: 
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	Do I là trung điểm BC nên OI  BC 
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	Kẻ tiếp tuyến Ax của đường tròn 
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suy ra tứ giác BMNC cũng nội tiếp, do đó ta có QM .QN  QB.QC               (2)                                                                      
Từ (1) và (2)  suy ra QM .QN  QP.QI , suy ra tứ giác MNIP nội tiếp (đpcm)
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	Bài 3b

2.5 điểm
	


	

	
	Gọi BD, CE là hai đường cao của tam giác ABC, L là trực tâm của tam giác ABC; 
Gọi MF, NG là hai đường cao của tam giác AMN.

Ta sẽ  chứng minh rằng đường thẳng HK luôn đi qua điểm L.
	0.5

	
	Xét đường tròn (O1) đường kính BN và (O2) đường kính CM.

Theo chứng minh câu a thì BCNM là tứ giác nội tiếp nên KM.KC = KB. KN nên K có cùng phương tích đến (O1), (O2), tức là K thuộc trục đẳng phương của hai đường tròn này.
	1.0

	
	Mặt khác ta thấy rằng các điểm D, G thuộc (O1) và M, F thuộc (O2).

Do H là trực tâm của tam giác AMN nên HN. HG = HF.HM. Do đó  H  thuộc trục đẳng phương của hai đường tròn (O1), (O2).
	0.5

	
	Do  L là trực tâm của tam giác ABC nên LB. LD = LC. LE. Do đó  L  thuộc trục đẳng phương của hai đường tròn (O1), (O2).
Từ đó suy ra H, K, L cùng thuộc trục đẳng phương của (O1), (O2) nên chúng thẳng hàng hay đường thẳng HK đi qua điểm L cố định.
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	Bổ đề: Cho 
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	Trở lại bài toán.
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Trường hợp 1: Trong 2 số m, n có số bằng 7, giả sử 
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Ta thấy (1) luôn đúng

Ta có  
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Vậy 
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	Do tính đối xứng nên các bộ số sau cũng thỏa mãn 
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	Trường hợp 2: 2 số m, n đều khác 7

Từ (1) ta có 
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Ta xét xét 2 khả năng sau:

Khả năng 1: Nếu trong 2 số m,n có một ít nhất 1 số bằng 2, giả sử  
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	Khả năng 2: 2 số m,n đều khác 2; lúc đó m, n  đều là số lẻ.

Đặt 
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	Từ (3) ta có 
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Lại có 
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Xét tương tự cho (4) ta có 
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Vậy các bộ thỏa mãn là:
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